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THÔNG BÁO 

Khung quy đổi điểm tương đương Tổ hợp môn học THPT (Học bạ), Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM, Đánh giá năng lực 

ĐHQG Hà Nội, Đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội về điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 (Mã trường PVU) 

Khoảng 

Mức điểm thi Tốt 

nghiệp THPT 

(thang điểm 30) 

Mức điểm Tổ hợp môn 

học THPT (Học bạ) 

(thang điểm 30) 

Mức điểm thi Đánh giá 

năng lực ĐGQG TP.HCM 

(thang điểm 1200) 

Mức điểm thi Đánh giá 

năng lực ĐGQG Hà Nội -

HSA 

(thang điểm 150) 

Mức điểm thi Đánh giá 

tư duy ĐHBK Hà Nội - 

TSA 

(thang điểm 100) 

1 15.00 - 19.99 18.00 – 22.99 600 - 709 80 - 89 45.00 - 49.99 

2 20.00 - 23.99 23.00 – 26.99 710 - 814 90 - 104 50.00 - 64.99 

3 24.00 - 26.49 27.00 – 29.49 815 - 899 105 - 119 65.00 - 79.99 

4 26.50 - 30 29.50 – 30 900 - 1200 120 - 150 80.00 - 100 

Công thức quy đổi 

Điểm thi tốt nghiệp THPT = THPT𝑚𝑖𝑛 + (
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

) × (THPT𝑚𝑎𝑥 − THPT𝑚𝑖𝑛) 

𝑋: Điểm của phương thức cần quy đổi Học bạ, ĐGNL HCM, HSA, TSA 

𝑋𝑚𝑖𝑛, 𝑋𝑚𝑎𝑥: Cận dưới và cận trên của khoảng điểm xét tuyển 

𝑇𝐻𝑃𝑇𝑚𝑖𝑛 , THPT𝑚𝑎𝑥: Cận dưới và trên tương ứng của điểm thi tốt nghiệp THPT 


